  KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT TẠI 13 LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 3 QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ DỰ KIẾN DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

(Kết quả rà soát sơ bộ của Bộ Tư pháp)
	TT
	Tên 
Luật
	Hiệu lực của Luật
	Chủ thể được giao QĐCT
	Số nội dung QĐCT
	Nội dung giao quy định chi tiết

(nêu rõ điều, khoản giao)
	Số VB QĐCT
	Tên văn bản quy định 

chi tiết
	Thời hạn trình

	1.
	LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
	15/01/2018
	Thủ tướng Chính phủ
	04
	1. Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, hồ sơ trình tự đề nghị chấp thuận cấp tín dụng tối đa vượt quá các giới hạn tại khoản 1, khoản 2 Điều này (khoản 19 Điều 1 Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 128)
	01
	1. Quyết định quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài
	Tháng….

(NHNN)

	
	
	
	Ngân hàng Nhà nước
	
	2. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến việc bầu, bổ nhiệm các chức danh quy định tại khoản này. (K15 Điều 1 Sửa đổi, bổ sung K2 Điều 75)
	03 
	2. Thông tư quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
	Tháng….

(NHNN)

	
	
	
	
	
	3. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể các quy định tại Điều này (khoản 22 Điều 1 Bổ sung Điều 130a vào sau Điều 130)
	
	3. Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017 quy định về trình tự, thủ tục giám sát NH
	

	
	
	
	
	
	4. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể việc cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (khoản 24 Sửa đổi, bổ sung mục 1 Chương VIII Điều 146d)
	
	4. Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt
	

	2.
	LUẬT 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT 

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
	30/4/2018
	Chính phủ
	04
	1.  Kinh phí dành cho hoạt động chuyên môn đặc thù được cấp cho cơ quan hữu quan phụ trách hoạt động đó để phân bổ thực hiện. 
  Chính phủ quy định chi tiết điểm này (khoản 3 Điều 1 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 Luật số 33/2019/QH12)
	
	Đề nghị cân nhắc 

để đề xuất ban hành 

nghị định
quy định chi tiết 

nhiều nội dung

được giao
và 

xác định rõ thời hạn trình
	

	
	
	
	
	
	2. Chính phủ quy định chi tiết về việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện khoản 4 Điều 1 Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 3 Điều 16 Luật số 33/2019/QH12)
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.  Chính phủ quy định chi tiết Điều này (khoản 9 Điều 1 sửa đổi bổ sung khoản 4 Điều 26  Luật số 33/2019/QH12)
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.  Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật (khoản 2 Điều 2)
	
	
	

	3.
	LUẬT

QUẢN LÝ NỢ CÔNG (SỬA ĐỔI)
	01/7/2018
	Chính phủ
	09
	1.  Chính phủ quy định việc phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán (Khoản 5 Điều 27)
	07
	1.  Nghị định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch công cụ nợ của Chính phủ (Khoản 5 Điều 27, Điểm c khoản 1 Điều 51)
	Tháng 3/2018
(BTC)

	
	
	
	
	
	2.  Trường hợp vay thông qua phát hành trái phiếu, Đề án phát hành trái phiếu phải được lập và thẩm định theo quy định của Chính phủ về phát hành trái phiếu (Điểm c khoản 1 Điều 51)
	
	2. 
	

	
	
	
	
	
	3.  Chính phủ quy định chi tiết việc quản lý vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài (Khoản 9 Điều 29)
	
	3.  Nghị định về đàm phán, ký kết các hiệp định khung, hiệp định vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài (Khoản 9 Điều 29)
	Tháng 3/2018
(BTC)

	
	
	
	
	
	4.  Chính phủ quy định chi tiết việc cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài (Khoản 3 Điều 40)
	
	4.  Nghị định về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ (Khoản 3 Điều 40)
	Tháng 3/2018
(BTC)

	
	
	
	
	
	5.  Khoản vay được Chính phủ bảo lãnh được sử dụng để thực hiện chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước theo quy định của Chính phủ  (Điểm c Khoản 2 Điều 43)
	
	5.  Nghị định về quản lý cấp và bảo lãnh Chính phủ (Điểm c Khoản 2 Điều 43, Khoản 2 Điều 47, Khoản 4 Điều 48)
	Tháng 3/2018
(BTC)

	
	
	
	
	
	6.  Đối tượng được bảo lãnh có các khoản nợ hoặc nợ quá hạn với Quỹ Tích lũy trả nợ phải chịu sự giám sát của Bộ Tài chính theo quy định của Chính phủ. (Khoản 2 Điều 47)
	
	6. 
	

	
	
	
	
	
	7.  Chính phủ quy định chi tiết về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ. (Khoản 4 Điều 48)
	
	7. 
	

	
	
	
	
	
	8.  Chính phủ quy định chi tiết về quản lý nợ của chính quyền địa phương. (Khoản 3 Điều 53)
	
	8.  Nghị định về quản lý nợ chính quyền địa phương (Khoản 3 Điều 53)
	Tháng 3/2018
(BTC)

	
	
	
	
	
	9.  Chính phủ quy chi tiết về nghiệp vụ quản lý rủi ro đối với nợ công. (Khoản 8 Điều 55)
	
	9.  Nghị định về nghiệp vụ quản lý nợ công (Khoản 8 Điều 55)
	Tháng 3/201 (BTC)

	
	
	
	
	
	10. Khoản 9 Điều 56: Chính phủ quy định chi tiết về cơ chế quản lý Quỹ Tích luỹ trả nợ.
	
	10.  Nghị định về quản lý Quỹ Tích lũy trả nợ (điểm d khoản 4, Khoản 9 Điều 56)
	Tháng 3/2018
(BTC)

	
	
	
	
	
	11. Điểm đ khoản 4 Điều 56: Chi nghiệp vụ quản lý nợ công theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 
	
	11. 
	

	
	
	
	Bộ trưởng Bộ Tài chính
	01
	12. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ. (Khoản 3 Điều 57)
	01
	12.  Thông tư quy định chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ (Khoản 3 Điều 57)
	Tháng 3/2018
(BTC)

	4. 
	LUẬT QUY HOẠCH
	01/01/2019
	Chính phủ
	06
	1.  Chính phủ quy định chi tiết Điều này (khoản 3 Điều 15 - nhiệm vụ, thẩm định, phê duyệt QH
	01
	1.  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quy hoạch (khoản 3 Điều 15, khoản 2 Điều 17, khoản 5 Điều 19, khoản 3 Điều 22, khoản 3 Điều 23, khoản 3 Điều 24, khoản 7 Điều 25, khoản 3 Điều 26, khoản 3 Điều 27, khoản 4 Điều 30, khoản 3 Điều 40, khoản 3 Điều 41, khoản 1 Điều 49)
	Tháng….

(BKHĐT)

	
	
	
	
	
	2.  Tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải có tư cách pháp nhân và phải đáp ứng điều kiện về năng lực chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của Chính phủ (khoản 2 Điều 17)
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.  Chính phủ quy định chi tiết việc lấy ý kiến về từng loại quy hoạch (khoản 5 Điều 19)
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.  Chính phủ quy định chi tiết nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia tại khoản 2 Điều này; quy định việc tích hợp quy hoạch vào quy hoạch tổng thể quốc gia (khoản 3 Điều 22)
	
	
	

	
	
	
	
	
	5. Chính phủ quy định chi tiết nội dung quy hoạch không gian biển quốc gia tại khoản 2 Điều này; quy định việc tích hợp quy hoạch vào quy hoạch không gian biển quốc gia (khoản 3  Điều 23)
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.  Chính phủ quy định chi tiết nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia tại khoản 2 Điều này (khoản 3 Điều 24)
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.  Chính phủ quy định chi tiết nội dung quy hoạch ngành quốc gia tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều này; quy định việc tích hợp quy hoạch vào quy hoạch ngành quốc gia (khoản 7 Điều 25)
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.  Chính phủ quy định chi tiết nội dung quy hoạch vùng tại khoản 2 Điều này; quy định việc tích hợp quy hoạch vào quy hoạch vùng (khoản 3 Điều 26)
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.  Chính phủ quy định chi tiết nội dung quy hoạch tỉnh tại khoản 2 Điều này; quy định việc tích hợp quy hoạch vào quy hoạch tỉnh (khoản 3 Điều 27)
	
	
	

	
	
	
	
	
	10. Chính phủ quy định chi tiết Điều này (khoản 4 Điều 30 -Về hội đồng thẩm định quy hoạch)
	
	
	


	
	
	
	
	
	11. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này (khoản 3 Điều 40)
	
	
	

	
	
	
	
	
	12. Chính phủ quy định chi tiết điều này (khoản 3 Điều 41) 
	
	
	

	
	
	
	
	
	13. Đánh giá thực hiện quy hoạch được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo tiêu chí đánh giá do Chính phủ quy định ( khoản 1 Điều 49)
	
	
	

	
	
	
	
	
	14. Ban hành định mức cho hoạt động quy hoạch (điểm đ khoản 3 Điều 55)
	
	2.  Thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch (điểm đ khoản 3 Điều 55)
	Tháng….

(BKHĐT)

	
	
	
	
	
	15. Ban hành quy định về giá trong hoạt động quy hoạch (điểm b khoản 6 Điều 55)
	
	3.  Thông tư hướng dẫn về giá trong hoạt động quy hoạch theo thẩm quyền quy định tại Luật quy hoạch (điểm b khoản 6 Điều 55)
	Tháng….

(Bộ Tài chính)

	
	
	
	
	
	16. Các quy hoạch liên quan đến việc đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đã được phê duyệt hết hiệu lực chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2018(điểm d khoản 1 Điều 59)
(KHÔNG PHẢI NỘI DUNG GIAO QĐCT)
Do vậy,  khỏi danh mục
	
	4.  Thông tư ban hành các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành theo thẩm quyền phù hợp với điều kiện đầu tư kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước khi các quy hoạch quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch bị bãi bỏ trước 31/12/2018 
	Tháng….

(Các bộ, ngành)

	5.
	LUẬT LÂM NGHIỆP
	01/01/2019
	Chính phủ
	12
	1.  Chính phủ quy định chi tiết việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng. (khoản 4 Điều 23)
	
	Đề nghị cân nhắc 

để 

đề xuất ban hành 

nghị định 

quy định chi tiết 

nhiều nội dung

được giao
và 

xác định rõ thời hạn trình
	

	
	
	
	
	
	2.  Chính phủ quy định chi tiết Điều 39 Phòng cháy và chữa cháy rừng (khoản 7 Điều 39)
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.  Chính phủ quy định chi tiết Điều 41 Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng (khoản 4 Điều 41)
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.  Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp phép trồng cấy nhân tạo và gây nuôi các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; các loài thực vật rừng, động vật rừng thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; các loài động vật rừng thông thường. (khoản 2 Điều 49)
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.  Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, hình thức chi trả, mức chi trả dịch vụ môi trường rừng và điều chỉnh, miễn, giảm mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng. (khoản 5 Điều 63)
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.  Chính phủ quy định chi tiết Điều 69 Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (khoản 2 Điều 69)
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.  Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều 72 (điểm e khoản 1 Điều 72)
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.  Chính phủ quy định chi tiết điều 94 Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng (khoản 4 Điều 94)
	
	
	

	
	
	
	
	
	9. Chính phủ quy định chi tiết về, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nguồn tài chính, cơ chế quản lý, sử dụng tài chính của quỹ bảo vệ và phát triển rừng. (khoản 6 Điều 95)
	
	
	

	
	
	
	
	
	10. Chính phủ quy định chi tiết Khoản 1 Điều 104 Nhiệm vụ của Kiểm lâm 
	
	
	

	
	
	
	
	
	11. Chính phủ quy định chi tiết Điều 105 Tổ chức Kiểm lâm (khoản 4 Điều 105)
	
	
	

	
	
	
	
	
	12. Chính phủ quy định chi tiết Điều 106 Trang bị bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm (khoản 3 Điều 106)
	
	
	

	
	
	
	Bộ trưởng Bộ Nộ nghiệp và phát triển nông thôn
	15
	1.  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết tiêu chí xác định mức độ xung yếu của rừng phòng hộ (khoản 6 Điều 5)
	
	Đề nghị cân nhắc

để

đề xuất ban hành

Thông tư
quy định chi tiết

nhiều nội dung
được giao
và 

xác định rõ thời hạn 

ban hành
	Tháng…..

(BNNNT)

	
	
	
	
	
	2.  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết Điều này về phân định ranh giới rừng (khoản 2 Điều 6)
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định nội dung, trình tự, thủ tục, thời hạn thực hiện trồng rừng thay thế quy định tại Điều này (khoản 5 điều 21)
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết về nội dung phương án quản lý rừng bền vững; trình tự, thủ tục xây dựng, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững. (khoản 5 Điều 27)
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí quản lý rừng bền vững. (khoản 4 Điều 28)
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết nội dung điều tra rừng; phương pháp, quy trình điều tra rừng (K3 Điều 33)
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết nội dung; phương pháp, quy trình kiểm kê rừng. (khoản 6 Điều 34)
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết Điều 35 Theo dõi diễn biến rừng (khoản 3 Điều 35)
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ và động vật rừng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này (K3 Điều 38)
	
	
	

	
	
	
	
	
	10. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp; trình tự, thủ tục quản lý nguồn gốc lâm sản. (khoản 5 Điều 42)
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục giống cây trồng chính; trình tự, thủ tục công nhận giống, nguồn giống, vật liệu giống (5 Điều 44)
	
	Đề nghị cân nhắc

để

đề xuất ban hành

Thông tư
quy định chi tiết

nhiều nội dung
được giao
và 

xác định rõ thời hạn

ban hành
	Tháng…..

(BNNNT)

	
	
	
	
	
	12.  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết Điều 45 Các biện pháp lâm sinh. (khoản 5 Điều 45)
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ truy xuất nguồn gốc và đánh dấu mẫu vật các loài quy định tại điểm a và điểm b khoản này (điểm c khoản 2 Điều 72)
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng. (khoản 3 Điều 90)
	
	
	

	
	
	
	
	
	15.  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định khung giá rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng thuộc sở hữu toàn dân. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh. (khoản 4 Điều 90)
	
	
	

	
	
	
	Ủy ban nhân dân các cấp
	03
	16. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp, quyết định chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp bền vững tại địa phương (điểm a khoản 1 Điều 102)
	
	Không phải những

nội dung giao

 QĐCT

(Thông báo cho địa phương ban hành văn bản theo thẩm quyền để triển khai thi hành luật)

	
	
	
	
	
	17. Ủy ban nhân dân cấp huyện: Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp bền vững (điểm a khoản 2 Điều 102)
	
	

	
	
	
	
	
	18. Ủy ban nhân dân cấp xã: Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chương trình, dự án về phát triển lâm nghiệp bền vững, sản xuất nông, lâm, ngư kết hợp, canh tác nương rẫy trên địa bàn xã và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đó (điểm a khoản 3 Điều 102)
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	Chính phủ
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	1.  Chính phủ quy định chi tiết về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản (K 10 Điều 10)
	
	Đề nghị cân nhắc 

để 

đề xuất ban hành 

nghị định 

quy định chi tiết 

nhiều nội dung

được giao
và 

xác định rõ thời hạn trình
	

	
	
	
	
	
	2. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện cơ sở, thời gian kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở; nội dung, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản (khoản 5 Điều 25)
	
	
	

	
	
	
	
	
	3. Chính phủ quy định chi tiết Điều 27 Nhập khẩu, xuất khẩu giống thủy sản (K Điều 27)
	
	
	

	
	
	
	
	
	4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này; đặt tên giống, nội dung, trình tự, thủ tục khảo nghiệm giống thủy sản (khoản 4 Điều 28)
	
	
	

	
	
	
	
	
	5. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện cơ sở; thời gian kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở; nội dung, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. (khoản 5 Điều 34)
	
	
	

	
	
	
	
	
	6. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này; quy định trình tự, thủ tục khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. (khoản 6 Điều 35)
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.  Chính phủ quy định chi tiết điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản; thẩm quyền, nội dung, trình tự cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản khi cơ sở nuôi trồng thủy sản có yêu cầu; đăng ký đối với nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng nuôi thủy sản chủ lực và cấp phép dự án nuôi trồng thủy sản trên biển. (khoản 5 Điều 38)
	
	
	

	
	
	
	
	
	8. Chính phủ quy định chi tiết việc giao, gia hạn, hạn mức, khung giá khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản. (khoản 5 Điều 44)
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.  Chính phủ quy định chi tiết điều kiện khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam (K2 Điều 53)
	
	
	

	
	
	
	
	
	10. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện cơ sở, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá. (khoản 4 Điều 63)
	
	
	

	
	
	
	
	
	11. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện của tổ chức hoạt động đăng kiểm tàu cá (khoản 2 Điều 67)
	
	
	

	
	
	
	
	
	12. Chính phủ quy định chi tiết về chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh loài thủy sản hoang dã nguy cấp (K3 Điều 99)
	
	
	

	
	
	
	Thủ tướng Chính phủ
	01
	13. Thủ tướng Chính phủ quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. (khoản 4 Điều 38)
	
	01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	

	
	
	
	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
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	14. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy trình, hướng dẫn thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản (K5 Điều 12)
	
	Đề nghị cân nhắc 

để 

đề xuất ban hành 

Thông tư
quy định chi tiết 

nhiều nội dung

được giao
và 

xác định rõ thời hạn

ban hành
	

	
	
	
	
	
	15. Đối với khu bảo tồn biển cấp tỉnh: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục lập, thẩm định dự án thành lập, nội dung quyết định thành lập khu bảo tồn biển (khoản 2 Điều 16)
	
	
	

	
	
	
	
	
	16. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản. (khoản 4 Điều 17)
	
	
	

	
	
	
	
	
	17. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát, quyết định và công bố danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp. (khoản 3 Điều 60)
	
	
	

	
	
	
	
	
	18. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, xác nhận nguyên liệu thủy sản nhập khẩu không có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp (K4 Điều 61)
	
	
	

	
	
	
	
	
	19. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết Điều 66 Đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá (khoản 5 Điều 66)
	
	
	

	
	
	
	
	
	20. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu cá; quy định về công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá; trình tự, thủ tục công nhận tổ chức đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá; cấp, thu hồi thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá. (khoản 7 Điều 68)
	
	
	

	
	
	
	
	
	21. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục đăng ký tàu cá (khoản 5 Điều 70)
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	22. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức danh và nhiệm vụ theo chức danh; định biên an toàn tối thiểu đối với tàu cá; tiêu chuẩn chuyên môn và chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên; đăng ký thuyền viên và sổ danh bạ thuyền viên; tiêu chuẩn thuyền viên là người nước ngoài làm việc trên tàu cá Việt Nam. (khoản 4 Điều 73)
	
	
	

	
	
	
	
	
	23. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định đăng ký tàu công vụ thủy sản, chức danh và nhiệm vụ theo chức danh, định biên an toàn tối thiểu; tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn; quyền và nghĩa vụ của thuyền viên, người làm việc trên tàu công vụ thủy sản. (khoản 4 Điều 75)
	
	
	

	
	
	
	
	
	24. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và định biên thuyền viên tàu kiểm ngư. (khoản 3 Điều 91)
	
	
	

	
	
	
	
	
	25. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trang phục của Kiểm ngư; màu sơn, số hiệu, định mức hoạt động của tàu kiểm ngư; đăng ký, đăng kiểm tàu kiểm ngư. (khoản 3 Điều 93)
	
	
	

	
	
	
	
	
	26. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục loài thủy sản sống dùng làm thực phẩm được phép nhập khẩu vào Việt Nam, danh mục loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện; quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống nhập khẩu vào Việt Nam dùng làm thực phẩm. (khoản 6 Điều 98)
	
	
	


